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MAU NaNVA10 HUONG DẤY DÌN Triết
Tên, địa chỉ cơ sở đăng ký và sản xuất:

CÔNG TY LIÊN DOANH MEYER-BPC
6A 3 quốc lộ 60 p.Phú tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Tên thuốc: MEYERALENE
Dạng thuốc: Viên nén bao phim.

Nồng độ, hàm lượng:
-Alimemazin tartrat 3 5 mg

Loại thuốc đăng ký: Thuốc hoá dược.
Loại hình đăng ký: Đăng ký lai.
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Tiêu chuẩn:TCCS .
MEYERALENE “Các thuốc kháng cholinergic làm giảm tácdựngchống loạn tâm thần của alimemazin.

-Alimemazin đối kháng với tác dụng tí liệu của amphetamin, levodopa, clonidin,

guanethidin, adrenalin. Không được dùng adrenalin rong trường hợp qua liéu alimemazin.
THANH PHAN: -CAc antacid, thudc cha Parkinson, fthingan can suhdp thuciia alimemazin.

Alimemazin tartrat 5mg -Lidu cao alimemazin làm giảm đáp Ứngvớicác tác nhân hạ đường huyết.
Tả dược: Callactose 80, microcrystallin cellulose, magnesi stearat, erythrosin lake,

ponceau, dd erythrosin, HPMC 606, HPMC 615, PEG 6000, Lalc, titan dioxyd vita du † viên.

DẠNG BÀO CHẾ: Viên nén bao phim,
QUICACH ĐÓNG GÓI: Hộp 02v], mỗi vỉ 25 viên nón bao phim.
CHỈĐỊNH:

-Trang thai sảng nợu cấp (do cai rượu).
-Tién mé trước phẫu thuật.

-Ditng hà hấp (viêm mũi, hắt hơi, số mũi) và ngoài da (mày đay, ngửa).

-Nón thường xuyênở trẻ em.

-Mắt ngủ ởtrẻ am và người lồn.
CHONG CHIBINH:

-Người bệnh rối loạn chức năng gan, thận, động kinh, bệnh Parkinson, thiểu năng luyến

giáp, utế bào ưa crôm, bệnh nhược cơ, phi đại tuyến liền lột.

-Người mắn cảm vôiphenothiazin hoặc có tiềnsử mắc bệnh giâoôm góc hẹp
-Các trưởng hợp quá liều dobarbiluric, opiatva rượu.

-Không dùng khi giảm bạch cầu, khi trước đâycóđợtmất bạch cầu hạt.
-Trẻ am dưới 2tuổi.
-Phụ nữ mangthai vàchocon bú,

THAN TRONG:
-Vớingười bệnh cao tuổi: rất dễ bị giảm huyếtáp thế đứng, gây nguy có tăng hoặc hạ nhiệt,

đặc biệtkhithời tiết rất nóng hoặc rất lạnh.

-Alimemazin có thể ảnh hưởng đến các test da thử với các dị nguyên, trảnh đùng rượu

hoặc các thuốc ức chếthần kmhh khác.

SỬDỤNG CHOPHI NỮCÓTHAI YÀCHOCON BÚ;
Tránh dùng alinamazin cho phụ nữmangthaivà cho con bú.

TÁCĐỘNGCỦATHUỐC KHI LÁI XE VÀ VẬNHÀNH MÁY MÓC:
Vì thuốc có thể gây chóng mặt, buồn ngủ trong những ngày đảu điều trị nên không dùng

khi đang lái xe và vận hành máy mac.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG NUỐN:
Tẩn suất xảy ra tác dụng không mong muốn phụ thuộc vào liều va thải gian sử dụng, vào

chỉ định điều tr,

-Thường gặp, ADR > 1/100: Mật mỗi, uể oái, dau đầu, chóng mặt nhẹ, khô miệng,
đờm đặc.

-Ï†gặp, 1/1000< ADR < 1/100: Táo bón,bitiểu, rốiloạn điềutiết mãi,
-Hiếm gặp, ADR < 1/1000: Mất bạch cảu hạt, giảm bạch cầu, giảm huyết áp, lăng nhịp

lim, viêm gan vàng da đo ứ mật, triệu chứng ngoại tháp, giật run Parkingon, bền chốn, rối loạn

trương lực ed cấp, tối loạn vận động muộn; khô miệng có thể gây hại răng và men răng: nguy có

ngừng hỗ hấp, thậmchígâytử vong đột ngột đã gặp ở trẻ nhẳ.

ThôngbáochoBácsĩcác tácdụngkhông mongmuốn gặpphải khí sửdụng thuấc.

TƯƠNGTÁC THUỐC:
-Khi dùng chung alimemazin vdi nưdu, thuốc ngủ barbfturic và thuốc an thần khác làm tăng

tác dụng Ú chế thân kinh trung ương của alimemazin và còn gây ức chế hô hấp,
-Khi phối hop alimemazin với thuốc chống tăng huyết áp, đặc biột là thuốc chẹn thụ thể

alpha_adrenergic thì làm tăngtác dụng hạ huyếtáp.

-Tac dung khang cholinergic ca alimemazin tang lên khi phối hợp với các thuốc kháng

cholnergic khác, dẫn tôi táo bón,say sóng.

LIỀULƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:
Điều trịmồ đay, sẩn ngửa:

-Người lớn: uống mỗi lẫn2 viên, ngày 2- 3 lần.
-Ngườicao tuổi: uống mỗi lần 2 viên, ngày 1-2 lần.
“Trẻ am trên 2tudi: % vién- 1 viên, ngày3- 4 lần.

Dùng trưdc khigây mê:

Trẻ am 2-7 tuổi: uống lẩu cao nhấtlà 2mg/kgthétrọng, trước khi gây mô †-2 giỏ.
Tac dung chang histamin, chẳng ho:

-Người lớn: uống mỗi lần 1-2 viên, ngày2 - 4 lần.
Trẻ em trên 2tuổi: uống 0,5- 1 mụ/kgthể trọng/ ngày, chía nhiều lần.

Điệutrị mãi ngủ:

“Ngườilớn:uống 1- 4 viên,trước khi ngủ.

“Trẻ amtrên2tuổi: 0,25- 0,5 mgi kg thểtrọng ngày, uốngtrước khiđi ngủ.
Điễu tị trạng thái sảngrượu cấp: người lồn uống 10 vién/ngay.

QUÁLIỀUVÀ CÁCH XỬTRÍ:
“Triệu chứng quá liều các dẫn chất phenothiazin là: buồn ngủ hoặc mất ý thức, hạ huyết

áp, tăng nhịp 6m, biển đổi điện tâm đổ, loạn nhịp thất và hạ thân nhiệt. Các phản ứng ngoại
tháp trdm trọng có thể xây ra.

-Nếu phát hiện được sêm (trước 6 gid, sau khi uống quá lu), tốt nhất nên rửa da day.

Phương pháp gây nôn hấu như không được sử dụng. Có thể cho dùng than hoại. Không có

thuốc giải độc đặc hiệu. Cần điều trị hỗ trợ, Giần mạch toàn thể có thể dẫn đấn trụy tim mach:

nâng cao chân người bệnh có thể có hiệu quả, trong trường hợp nặng, làm tăng thể tích tuần
hoàn bằng tiêm Tĩnh mạch dịch truyền là cẩn thiết, các địch truyền cản được làm ấm trước khí

dùng để tránh chứng ha thân nhiệt trắm trọng thêm.
Các tác nhân gâytăngcocơ như đopamin có thể dùng trong trưởng hợp không giải quyết

được trụy tìm mạch bằng dịch truyền. Thường không dùng các thuốc gây co mạch ngoại vi,

tránh dùng adrenalin.

-Loan nhịp nhanh thất hoặc trên thất thường đáp ứng khi thân nhiệt trd lại bình thưởng và
roiloan tuần hoàn hoặc chuyển hỏa được đều chỉnh. Nếu vẫn iếp diễn hoặc đa đọa nh mạng,
có thề dùng thuốc chống loạn nhịp. Tránh dùng fignocain hoặc thuốc chống loạn nhịp có lác

dụng kéo dài.

-Khibi ức chế thần kính trung ương nặng, cần phải hỗ trợ hô hấp. Các phản ứng loạn trương

lực cơ nặng thường đáp ứng với procyolidin (5 - 10 mạ) hoặc orphenadrin (20 - 40 mg) tiêm bắp

hoặcnh mạch. Tình trạng eo giật cần điều trị bằng tiém tinh mach diazepam.

-ỞHội chứngáctính do thuốc an thần cần được điều trị bằng giữ mát cho người bệnh và có

thé dùng dantrolen nahr.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể lừ ngày sản xuất.

BAOQUAN: Noi khô, nhiệt độ không quá 307C, tránh ánh sáng.

ĐỘC KỸ HƯỚNG DẪNSỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.
NEU CAN THEM THONG TIN XINHỎI Ý KIẾN BÁC SĨ.
 

   d MEYER-BPC

EX CONG TY LIEN DOANH MEYER-BPC
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MẪU ĐĂNG KÝ HỘP THUỐC MEYERALENE

  
  

      

Alimemazine tartrate 5mg |
| INDICATIONS, CONTRAINDICATIONS, DOSAGE: |

Please readtheinstruction |

| STORAGE: In a cool, dry place. Protect from light |

KEEP OUTOFREACH OF CHILDREN.
READ THE INSTRUCTION CAREFULLY BEFORE USE.

  

  

 

      

   

   

  

  
   

SOK: TIEU CG
HOP 2 VIX 25 VIEN NEN

THANH PHAN: |
Reg.No: Alimemazintartrat 5mg

SPECIFICATION: Manu
|

. Xemtở hướngdẫnsửdụngbêntrong hộp.
BOXiOF2/BUSTERS/K 25 BẢOQUẢN: Nơi khô, nhiệtđộkhông quá 30°C, tránh ảnh sáng.

ĐỂXÃ TẮM TAYCỦATRẺ EM. |

|
|

|
|

CHỈĐỊNH, CHỐNG CHỈ ĐỊNH, LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DŨNG:

|. ĐỌCKỸHƯỚNG DẪNSỬDỤNG TRƯỚC KHñ DÙNG.
|
|
|

_,ÊN CONG TY LI Số lô SX: |
Số 8A3quốcláR0 p.P' | |ON

| Ngay SX: |

na Handing | 
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